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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAM RANH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH KHÁNH HOÀ                                   

Bản án số: 101/2022/HSST 

Ngày: 23/12/2022      
 

                                                  NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Th m phán - Ch  t   phi n t  : Ông Nguyễn Bảy Nhuận  

- Hội th m nhân dân:            Ông Lê Xuân Hoàng 

                                                      Ông Huỳnh Dƣ 
                                                

- Thư ký T   án ghi bi n bản phi n t  : Bà Dƣơng Thị Thủy – Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố C m R nh, tỉnh Khánh H  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C m R nh, tỉnh Khánh H   

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Thảo - Kiểm sát vi n. 
       

 Ngày 23 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố C m 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa mở phi n t   xét xử sơ th m vụ án hình sự thụ lý số 

128/2022/HSST ngày 10/10/2022 theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số 

111/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 10 năm 2022 và thông báo hoãn phiên tòa 

số 104/2022/TB-TA ngày 23 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo: 

H  và t n: H (t n g i khác: Mót), giới tính: N m, sinh ngày 04/6/2004 tại 

Khánh Hòa; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện n y: Tổ dân phố T, phường C, thành 

phố R, tỉnh Khánh H  ; nghề nghiệp: L o động tự do; trình độ văn hoá: 09/12; 

quốc tịch: Việt N m; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; cha: Nguyễn V(sinh năm 

1968) và mẹ: Đào Thị T (sinh năm 1973); tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án số 36/HSST/2022 ngày 20/5/2022 c   T   án nhân dân 

thành phố C m R nh xử phạt bị cáo H mức án 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về 

tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Ông Nguyễn V, sinh năm 1968 và 

bà Đào Thị T, sinh năm 1973 ; cùng trú tại: Tổ dân phố T, phường C, thành phố 

R, tỉnh Khánh H  . Bà Thành có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Thiều Hải - Trợ giúp vi n pháp lý - 
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh H  . Có mặt. 

* Người làm chứng:  

1. Bà Đặng Thị Ho  T, sinh năm: 1973; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường 

C, thành phố E, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 
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2. Anh Đỗ Huy P, sinh năm 2004; nơi cư trú: Tổ dân phố P, phường C, 

thành phố R, tỉnh Khánh H  . Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

3. Anh Hà Tuấn K, sinh năm 2003; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường C, 

thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

4. Anh Nguyễn Th nh T, sinh năm 2003; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường 

C, thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

5. Anh L  Nguyễn Văn H, sinh năm 2001; nơi cư trú: Tổ dân phố T, 

phường C, thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

6. Anh Huỳnh Phương Đ, sinh năm 2004; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường 

C, thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

7. Anh Trần Hoàng V, sinh năm 2004; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường C, 

thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

8. Anh Phạm Văn D, sinh năm 2002; nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường C, 

thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

9. Anh Nguyễn Tuấn K, sinh năm 2003; nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường 

C, thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

10. Anh Huỳnh Chí H, sinh năm 2003; nơi cư trú: Tổ dân phố H, phường C, 

thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 

11. Anh L  Tr ng T, sinh năm 2004; nơi cư trú: Tổ dân phố G, phường C, 

thành phố R, tỉnh Khánh H  . Vắng mặt. 
                                              

                                               NỘI DUNG V  ÁN: 
 

                                                                            

                            

Quá trình điều tr  vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy r  đ m ngày 

23/12/2020 rạng sáng ngày 24/12/2020 tại khu vực chợ Cư Xá thuộc tổ dân phố 

Lộc Phúc, phường C m Lộc, thành phố C m R nh do các đối tượng H, Hà Tuấn 

K, Đỗ Huy P, Nguyễn Th nh T, L  Nguyễn Văn H, Huỳnh Phương Đ, Trần 

Hoàng V, Phạm Văn D, Nguyễn Tuấn K, Huỳnh Chí H, L  Tr ng T thực hiện, Cơ 

qu n cảnh sát điều tr  Công  n thành phố C m R nh đã thu giữ tại nhà c   bà 

Đặng Thị Ho  T tại tổ dân phố P, phường C, thành phố C m R nh 01 kh u súng 

có đặc điểm dài khoảng 50cm, thân súng bằng kim loại màu đen, báng súng và ốp 

lót t y bằng gỗ màu nâu, thân súng có in d ng chữ “STEVENS; SEGE ARMS 

CORORATION; CHICOPEEFALL SMASS USA.11”. Kh u súng này do H bỏ 

vào túi ni lông màu đen gửi tại nhà bà T sau khi nhóm H thực hiện hành vi “Gây 

rối trật tự công cộng”. 

Tại bản Kết luận giám định số 100 ngày 05/5/2021 c   Ph ng Kỹ thuật 

hình sự Công  n tỉnh Khánh H  , kết luận: 01 kh u súng dài khoảng 50cm, thân 

súng bằng kim loại màu đen, có báng súng và ốp lót t y bằng gỗ màu nâu: 

Nguy n bản là súng săn đã được th y đổi kết cấu (cắt ngắn n ng súng) không 

thuộc d nh mục súng quân dụng; nhưng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí 

quân dụng. 
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Quá trình điều tr  về nguồn gốc kh u súng: Đỗ Huy P khai nhận kh u súng 

trên do P xin được từ đối tượng t n “Nhím” (không rõ l i lịch), P đư  cho Hà 

Tuấn K cất giữ s u khi kết thúc vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” xảy r  đ m 

ngày 23/12/2020 rạng sáng ngày 24/12/2020 tại khu vực chợ Cư Xá thuộc tổ dân 

phố Lộc Phúc, phường C m Lộc, thành phố C m R nh; H kh i nhận khi kết thúc 

vụ việc “Gây rối trật tự công cộng” kh u súng tr n do Hà Tuấn K đư  cho H 

m ng cất giữ tại nhà ri ng c   mình, s u đó lo sợ bị Cơ qu n Công  n phát hiện 

n n đem kh u súng đến gửi tại nhà bà Đặng Thị Ho  T; Hà Tuấn K không thừ  

nhận nhận kh u súng có đặc điểm n u tr n từ P và đư  cho H cất giữ.  

Bản cáo trạng số 50/CT-VKSKH-P1 ngày 12 tháng 4 năm 2022 c   Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H   đã truy tố bị cáo H về tội “       ữ        é  

 ũ k í q â      ” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự. 

Tại phi n t  , đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C m R nh giữ 

nguy n Cáo trạng c   Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H   đã truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 304, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 

91, Điều 101 Bộ luật hình sự đối với bị cáo H xử phạt bị cáo mức án từ 15 tháng 

đến 18 tháng tù giam về tội “       ữ        é   ũ k í q â      ”. 

- Về xử lý vật chứng: Gi o cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh H   giải 

quyết theo th m quyền đối với 01 kh u súng có đặc điểm dài khoảng 50cm, thân 

súng bằng kim loại màu đen, báng súng và ốp lót t y bằng gỗ màu nâu, thân súng 

có in d ng chữ “STEVENS; SEGE ARMS CORORATION; CHICOPEEFALL 

SMASS USA.11”. 

Người bào chữ  cho bị cáo có ý kiến tr nh luận: Đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét áp dụng th m tình tiết giảm nhẹ hình phạt là phạm tội chư  gây thiệt hại 

hoặc gây thiệt hại không lớn theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo phạm tội là người chư  thành ni n, bị 

cáo có h i tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự n n đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 và 101 Bộ luật hình sự cho bị cáo được 

hưởng mức hình phạt dưới mức thấp nhất c   khung hình phạt. 

Người đại diện hợp pháp c   bị cáo có ý kiến tr nh luận: Mong Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về với gi  đình. 

Bị cáo không có ý kiến tr nh luận, tại lời nói s u cùng bị cáo đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về h   nhập với 

gi  đình và xã hội. 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 
 

                                                                        

                é                                           é                   

sau: 

[1] Về tố tụng: 

Đối với người th m gi  tố tụng là người làm chứng vắng mặt tại phi n t   

nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đ  lời kh i, được cơ qu n điều tr  tiến hành 

lấy lời kh i theo đúng quy định c   Bộ luật tố tụng hình sự, ri ng đối với người 
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làm chứng Đỗ Huy P có đơn xin xét xử vắng mặt và có ý kiến xác định toàn bộ 

lời kh i tại Cơ qu n điều tr  trước đây trong hồ sơ vụ án là đúng sự thật. Do vậy, 

Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định c   pháp luật. 

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo là người chư  thành ni n, đến ngày xét xử vụ 

án bị cáo là người đã thành ni n, nhưng để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Hội 

đồng xét xử vẫn y u cầu ông Thiều Hải là trợ giúp vi n pháp lý thuộc Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh H   là người bào chữ  cho bị cáo. 

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng c   Cơ qu n an ninh điều tra Công an 

tỉnh Khánh H  , Điều tr  vi n, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H  , Kiểm sát 

vi n trong quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng về th m quyền, trình tự th  

tục quy định c   Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr , truy tố và tại phi n 

tòa bị cáo, người đại diện hợp pháp c   bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định c   cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng c   cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[3] Về trách nhiệm hình sự: 

[3.1] Về hành vi phạm tội c   bị cáo: Tại phi n t  , bị cáo đã kh i nhận 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện đúng như Cáo trạng đã truy tố. Lời kh i 

c   bị cáo phù hợp với lời kh i c   người làm chứng; Bi n bản xác định đị  điểm 

cất giấu, tàng trữ vũ khí quân dụng; Kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án đã được th m tr  tại phi n t   n n có đ  cơ sở xác định: 

 S u khi kết thúc hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy r  đ m ngày 

23/12/2020 rạng sáng ngày 24/12/2020 tại khu vực chợ Cư Xã, thuộc tổ dân phố 

Lộc Phúc, phường C m Lộc, thành phố C m R nh, H đã có hành vi tàng trữ trái 

phép 01 kh u súng có đặc điểm dài khoảng 50cm, thân súng bằng kim loại màu 

đen, báng súng và ốp lót t y bằng gỗ màu nâu, thân súng có in d ng chữ 

“STEVENS; SEGE ARMS CORORATION; CHICOPEEFALL SMASS 

USA.11” tại nhà bà Đặng Thị Ho  T. 

 Như vậy, hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng c   bị cáo H đã đ  

dấu hiệu cấu thành tội “       ữ trái phép  ũ k í q â      ”, tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Cáo trạng c   Viện kiểm sát và kết luận c   Kiểm sát vi n tại phi n t   

truy tố bị cáo H theo đúng tội d nh và điều luật n u tr n là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. 

[3.2] Về tính chất, mức độ nguy hiểm và hành vi c   bị cáo trong vụ án:  

Xét thấy: Hành vi phạm tội c   bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự c   Nhà 

nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình  n ninh chính trị, trật tự  n toàn xã hội tr n đị  

bàn thành phố. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo mới có độ tuổi là 16 

tuổi 06 tháng 20 ngày nhưng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội cho thấy bị cáo 

là đối tượng coi thường pháp luật. 
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Vì vậy, cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, cách ly bị cáo r  

khỏi xã hội một thời gi n để giáo dục, cải tạo bị cáo; đồng thời răn đe và ph ng 

ngừ  tội phạm. 

[3.3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo H không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tr  và tại 

phiên tòa, bị cáo đều kh i báo thành kh n, tỏ r  ăn năn hối hận về hành vi phạm 

tội c   mình đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự 2015, bị cáo phạm tội ở độ tuổi vị thành ni n. Vì vậy, cần xem xét 

những tình tiết này để Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo 

khi lượng hình để bị cáo thấy được sự kho n hồng c   pháp luật mà  n tâm, phấn 

đấu cải tạo tốt. 

[4] Quá trình điều tr  và tại phi n t  , bị cáo H kh i nguồn gốc kh u súng 

mà bị cáo tàng trữ trái phép là do Hà Tuấn K đư  cho bị cáo s u khi kết thúc sự 

việc gây rối trật tự công cộng. Trong suốt quá trình điều tr  và tại phi n t   ngày 

20/6/2022, Hà Tuấn K không thừ  nhận việc nhận kh u súng từ Đỗ Huy P và 

đồng thời cũng không thừ  nhận việc đã đư  kh u súng cho H. Ngoài lời khai c   

P và H thì không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh cho hành vi tàng 

trữ trái phép vũ khí quân dụng c   Hà Tuấn K. Do đó, không đ  căn cứ để khởi 

tố, điều tr  xử lý đối với Hà Tuấn K về hành vi này là phù hợp. 

[5] Đối với Đỗ Huy P, ngoài lời kh i nhận c   P thì cũng không có tài liệu, 

chứng cứ nào khác để chứng minh cho hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân 

dụng c   P. Hội đồng xét xử đã tiến hành trả hồ sơ vụ án 02 lần đề nghị làm rõ 

v i tr  đồng phạm c   Đỗ Huy P nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H   

vẫn giữ nguy n Cáo trạng. Vì vậy, căn cứ vào quy định c   Bộ luật tố tụng hình 

sự về việc giới hạn xét xử, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy định 

c   pháp luật. 

[6] Việc áp dụng Bộ luật Hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:  

Bị cáo H khi phạm tội là người dưới 18 tuổi n n cần áp dụng các Điều 91, 

101 Bộ luật Hình sự để xử lý nhằm giáo dục, giúp đỡ bị cáo sử  chữ  s i lầm, 

phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Mức hình phạt tù đối 

với bị cáo không quá b  phần tư mức hình phạt tù quy định tại khoản 1 Điều 304 

Bộ luật Hình sự. 

 [7] Về xử lý vật chứng: Gi o cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh H   quản 

lý và xử lý vật chứng là: 01 kh u súng có đặc điểm dài khoảng 50cm, thân súng 

bằng kim loại màu đen, báng súng và ốp lót t y bằng gỗ màu nâu, thân súng có in 

d ng chữ “STEVENS; SEGE ARMS CORORATION; CHICOPEEFALL 

SMASS USA.11” đ ng lưu giữ tại Cơ qu n  n ninh điều tr  Công  n tỉnh Khánh 

Hòa.  

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ th m theo quy định c   

pháp luật. 

Vì      ẽ     ; 
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                                                             QUYẾT Đ NH: 
 

1. Tuy n bố bị cáo H phạm tội “       ữ        é   ũ k í q â      ”; 
 

Áp dụng khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 91, Điều 101 Bộ 

luật hình sự 2015 đối với bị cáo H;  
 

2. Xử phạt: Bị cáo H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “       ữ      

phép  ũ k í q â      ”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo 

đi thi hành án. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Gi o cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh H   quản lý và xử lý vật chứng 

là: 01 kh u súng có đặc điểm dài khoảng 50cm, thân súng bằng kim loại màu đen, 

báng súng và ốp lót t y bằng gỗ màu nâu, thân súng có in d ng chữ “STEVENS; 

SEGE ARMS CORORATION; CHICOPEEFALL SMASS USA.11” đ ng lưu 

giữ tại Cơ qu n  n ninh điều tr  Công  n tỉnh Khánh H   theo quy định c   pháp 

luật. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí t   án: 

Bị cáo H phải nộp 200.000đ (H i trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ th m. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp c   bị cáo, người 

bào chữ  cho bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án để y u cầu T   án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc th m. 

  Nơi nhận: 

- T   án nhân dân tỉnh Khánh H  ; 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh H  ; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H  ; 

- Công  n tỉnh Khánh H  ; 
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh H  ;          
- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Cam Ranh; 

- Chi Cục THADS Tp. Cam Ranh;  

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM                                                            

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   

 

                      
 

                    Nguyễn Bảy Nhuận 

 

 

 

 


